
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I Tổng số học sinh 1972 360 371 482 381 378

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 1972 360 371 482 381 378

III Số học sinh chia theo năng lực, 1972 360 371 482 381 378

1 Năng lực 1905 360 460 374 373 336

1.1 Tự phục vụ 1612 0 371 482 381 378

Tốt 1328 316 386 312 314

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 85.2 80.1 81.9 83.1

Đạt 284 55 96 69 64

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 14.8 19.9 18.1 16.9

Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2 Hợp tác 1612 0 371 482 381 378

Tốt 1306 307 394 295 310

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 82.7 81.7 77.4 82.0

Đạt 306 64 88 86 68

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 17.3 18.3 22.6 18.0

Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3 Tự học giải quyết vấn đề 1612 0 371 482 381 378

Tốt 1257 303 381 297 276

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 81.7 79.0 78.0 73.0

Đạt 355 68 101 84 102

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 18.3 21.0 22.0 27.0

Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 Phẩm chất 1905 360 460 374 373 336

2.1 Chăm học chăm làm 1612 0 371 482 381 378

Tốt 1303 313 382 316 292

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 84.4 79.3 82.9 77.2

Đạt 309 58 100 65 86

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 15.6 20.7 17.1 22.8

Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Tự tin trách nhiệm 1612 0 371 482 381 378

Tốt 1353 314 403 314 322

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 84.6 83.6 82.4 85.2

Đạt 259 57 79 67 56

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 15.4 16.4 17.6 14.8

Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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2.3 Trung thực, kỷ luật 1612 0 371 482 381 378

Tốt 1436 334 422 335 345

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 90.0 87.6 87.9 91.3

Đạt 176 37 60 46 33

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 10.0 12.4 12.1 8.7

Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.4 Đoàn kết yêu thương 1612 0 371 482 381 378

Tốt 1510 352 443 351 364

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 94.9 91.9 92.1 96.3

Đạt 102 19 39 30 14

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 5.1 8.1 7.9 3.7

Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IV Số học sinh chia theo kết quả học tập 1905 362 460 374 373 336

1 Môn Toán 1972 360 371 482 381 378

HTT 1468 309 325 335 231 268

(tỷ lệ so với tổng số) 85.8 87.6 69.5 60.6 70.9

HT 500 49 46 145 150 110

(tỷ lệ so với tổng số) 13.6 12.4 30.1 39.4 29.1

CHT 4 2 0 2 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0

2 Môn Tiếng Việt 1972 360 371 482 381 378

HTT 1410 312 303 274 249 272

(tỷ lệ so với tổng số) 86.7 81.7 56.8 65.4 72.0

HT 557 46 68 205 132 106

(tỷ lệ so với tổng số) 12.8 18.3 42.5 34.6 28.0

CHT 5 2 0 3 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0

3 TNXH-Khoa học 1972 360 371 482 381 378

HTT 1646 325 273 361 342 345

(tỷ lệ so với tổng số) 90.3 73.6 74.9 89.8 91.3

HT 326 35 98 121 39 33

(tỷ lệ so với tổng số) 9.7 26.4 25.1 10.2 8.7

CHT 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Môn Lịch sử-Địa lý 759 0 0 0 381 378

HTT 639 314 325

(tỷ lệ so với tổng số) 82.4 86.0

HT 120 67 53
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(tỷ lệ so với tổng số) 17.6 14.0

CHT 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0

5 Môn Ngoại ngữ 756 0 0 0 379 377

HTT 406 206 200

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 54.1 52.9

HT 350 173 177

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 45.4 46.8

CHT 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0

6 Môn Đạo Đức 1972 360 371 482 381 378

HTT 1621 334 292 376 309 310

(tỷ lệ so với tổng số) 92.8 78.7 78.0 81.1 82.0

HT 351 26 79 106 72 68

(tỷ lệ so với tổng số) 7.2 21.3 22.0 18.9 18.0

CHT 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 Âm nhạc 1972 360 371 482 381 378

HTT 1369 270 260 327 265 247

(tỷ lệ so với tổng số) 75.0 70.1 67.8 69.6 65.3

HT 603 90 111 155 116 131

(tỷ lệ so với tổng số) 25.0 29.9 32.2 30.4 34.7

CHT 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 Mĩ thuật 1972 360 371 482 381 378

HTT 1339 271 258 306 259 245

(tỷ lệ so với tổng số) 75.3 69.5 63.5 68.0 64.8

HT 633 89 113 176 122 133

(tỷ lệ so với tổng số) 24.7 30.5 36.5 32.0 35.2

CHT 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Thủ công-Kỹ thuật 1612 0 371 482 381 378

HTT 1235 280 364 287 304

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 75.5 75.5 75.3 80.4

HT 377 91 118 94 74

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 24.5 24.5 24.7 19.6

CHT 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 Thể dục 1972 360 371 482 381 378

HTT 1478 277 281 364 298 258
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STT Nội dung Tổng số

(tỷ lệ so với tổng số) 76.9 75.7 75.5 78.2 68.3

HT 494 83 90 118 83 120

(tỷ lệ so với tổng số) 23.1 24.3 24.5 21.8 31.7

CHT 0 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

V Tổng hợp kết quả cuối năm 1966 358 371 478 381 378

Lên lớp 1966 358 371 478 381 378

(tỷ lệ so với tổng số) 99.4 100.0 99.2 100.0 100.0

Trong đó:

1786 246 371 449 358 362

90.8 68.7 100.0 93.9 94.0 95.8

0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rèn luyện lại 6 2 0 4 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Ở lại lớp 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ 

so với tổng số)
b

Hạ Long, ngày 01 tháng 09 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Hương

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ 

lệ so với tổng số)

a

3

1

2
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